
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2023 - 2024

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: 1 MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: CND2022 & KTT2022 & ... Khóa: 2022 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 07/12/2023 Phòng thi:601B4 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
15% 40% 45% Số Chữ

1 2370396 Nguyễn Đào Vân Anh 10 8 6 7.4 Bảy phẩy bốn

2 1910804 Chử Đỗ Quốc Bảo 8 7 5 6.3 Sáu phẩy ba

3 1910101 Ngô Lê Quốc Dũng 10 8 8 8.3 Tám phẩy ba

4 2270512 Đỗ Duy 10 7 6 7 Bảy

5 2270511 Trần Quốc Đông 6 8 0.0 4.1 Bốn phẩy một

6 2270586 Ngô Thành Hiếu 2 7 6 5.8 Năm phẩy tám

7 2170620 Trần Hữu Hòa 10 8 7.5 8.1 Tám phẩy một

8 1913435 Nguyễn Đặng Huy Hoàng 6 8 4 5.9 Năm phẩy chín

9 2270513 La Quốc Nhựt Huân 10 9 8.5 8.9 Tám phẩy chín

10 2370118 Đinh Phúc Hưng 10 9 6.5 8 Tám

11 2170099 Nguyễn Hoàng Quang Huy 6 7 5.5 6.2 Sáu phẩy hai

12 2270739 Trần Trương Thái Khang 8 8 7 7.6 Bảy phẩy sáu

13 2270266 Trương Bảo Khánh 8 7 5 6.3 Sáu phẩy ba

14 1913832 Lê Đức Khoan 10 8 6 7.4 Bảy phẩy bốn

15 2270741 Cao Đức Long 4 7 6 6.1 Sáu phẩy một

16 2270127 Nguyễn Tiến Nam 2 7 7 6.3 Sáu phẩy ba

17 2370010 Nguyễn Võ Bảo Ngọc 10 8 7.5 8.1 Tám phẩy một

18 2270052 Nguyễn Phương Nguyên 8 8 6 7.1 Bảy phẩy một

19 1910429 Kiều Tấn Phát 2 0.0 14 Mười bốn

20 1914635 Phạm Thanh Phong 4 8 6.5 6.7 Sáu phẩy bảy

21 1914677 Cao Lương Phúc 6 7 6.5 6.6 Sáu phẩy sáu

22 2270168 Đỗ Minh Phúc 10 7 5.5 6.8 Sáu phẩy tám

23 1914720 Trương Hoàng Phúc 10 8 6.5 7.6 Bảy phẩy sáu

24 1910467 Nguyễn Duy Phương 8 8 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

25 2270599 Hàn Chiết Quân 8 8 6 7.1 Bảy phẩy một

26 2270222 Trương Minh Sơn 10 8 5 7 Bảy

27 2170142 Hồ Tấn Tài 10 8 5 7 Bảy

28 2270155 Phan Thành Tâm 10 7 5.5 6.8 Sáu phẩy tám

29 2270758 Nguyễn Hoàng Thiện 2 0.0 0.0 20 Hai mươi

30 2270063 Phạm Trịnh Thanh Thiện 8 8 6.5 7.3 Bảy phẩy ba

31 1915347 Trần Nguyễn Hữu Thọ 6 8 7 7.3 Bảy phẩy ba

32 1915473 Lê Ngọc Tiến 10 8 6.5 7.6 Bảy phẩy sáu

33 2270165 Nguyễn Quốc Trọng 4 7 7 6.6 Sáu phẩy sáu

34 2012301 Dương Nguyên Trung 8 9 7 8 Tám



STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
15% 40% 45% Số Chữ

35 2170701 Nguyễn Lê Thanh Tú 8 9 6.5 7.7 Bảy phẩy bảy

36 2012395 Nguyễn Thanh Tứ 10 8 6 7.4 Bảy phẩy bốn

37 2270321 Đỗ Mạnh Tuấn 8 7 14 Mười bốn

38 2370161 Nguyễn Thu Tuyên 10 8 5.5 7.2 Bảy phẩy hai

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:27/12/2023
Hạn chót nộp điểm:21/12/2023

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


